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Kỳ thi: GIỮA HKII NĂM HỌC 2020-2021 - KHỐI 10+11 - Phòng 14

STT Số báo danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 010271 Đào Thị Ngọc Mai 28/10/2005 Nữ 10D5
2 010272 Lương Chi Mai 14/01/2005 Nữ 10D1
3 010273 Phạm Ngọc Mai 06/11/2005 Nữ 10D5
4 010274 Phạm Thị Phương Mai 20/12/2005 Nữ 10A5
5 010275 Phan Thị Huyền Mai 12/02/2005 Nữ 10D6
6 010276 Tạ Xuân Mai 07/06/2005 Nữ 10D1
7 010277 Trương Thị Ngọc Mai 30/08/2005 Nữ 10D2
8 010278 Chu Đức Mạnh 19/09/2005 Nam 10D7
9 010279 Lương Đức Mạnh 19/01/2005 Nam 10A4

10 010280 Đào Bình Minh 01/01/2005 Nam 10A4
11 010281 Đào Khắc Minh 14/09/2005 Nam 10A2
12 010282 Đỗ Cao Minh 22/05/2005 Nam 10A5
13 010283 Hoàng Lê Quang Minh 29/07/2005 Nam 10D3
14 010284 Hoàng Nam Bảo Minh 03/10/2005 Nam 10D3
15 010285 Nguyễn Đồng Minh 01/01/2005 Nam 10A2
16 010286 Nguyễn Ngọc Minh 05/01/2005 Nữ 10D6
17 010287 Phạm Khắc Quang Minh 22/10/2005 Nam 10D6
18 010288 Phạm Lê Minh 18/08/2005 Nam 10A5
19 010289 Trần Đức Minh 31/03/2005 Nam 10D5
20 010290 Vũ Đức Minh 13/12/2005 Nam 10A3

21 011260 Lã Đức Long 07/01/2004 Nam 11A4

22 011261 Nguyễn Thành Long 16/01/2004 Nam 11A1

23 011262 Nguyễn Thị Lụa 31/10/2004 Nữ 11DA2

24 011263 Nguyễn Tiến Lực 15/02/2004 Nam 11DA4

25 011264 Cao Đình Lương 01/01/2004 Nam 11DA4

26 011265 Nguyễn Đức Lương 11/09/2004 Nam 11A4

27 011266 Nguyễn Khánh Ly 01/11/2004 Nữ 11DA1

28 011267 Nguyễn Thị Khánh Ly 25/08/2004 Nữ 11DA3

29 011268 Nguyễn Thị Khánh Ly 11/11/2004 Nữ 11DA4

30 011269 Phạm Khánh Ly 25/12/2004 Nữ 11A2

31 011270 Nguyễn Thị Hoàng Mai 11/08/2004 Nữ 11DA1

32 011271 Tạ Hương Mai 01/11/2004 Nam 11DA3

33 011272 Nguyễn Văn Đức Mạnh 29/06/2004 Nam 11A3

34 011273 Tạ Đức Mạnh 26/09/2004 Nam 11A2

35 011274 Nguyễn Thị Mến 21/01/2004 Nữ 11DC3

36 011275 Bùi Nhật Minh 06/01/2004 Nam 11A1

37 011276 Đỗ Thị Ngọc Minh 10/08/2004 Nữ 11DA3

38 011277 Nguyễn Hiểu Minh 09/08/2004 Nam 11A1

39 011278 Nguyễn Quang Minh 22/10/2004 Nam 11A5
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